
  UỶ BAN NHÂN DÂN               

PHƯỜNG BÀN THẠCH                             

          

Số: 1319/QĐ-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bàn Thạch, ngày 08 tháng 7 năm 2026 

 

QuyÕt ®Þnh  

Kiện toàn các Tổ hòa giải, công nhận hòa giải viên và 

Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn phường Bàn Thạch 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÀN THẠCH 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật hòa giải cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;  

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở; 

Căn cứ Công văn số 101CV/MTTQ-BTT ngày 06/7/2026 của Ban Thường 

trực UBMTTQVN phường tổng hợp ý kiến rà soát, kiến nghị kiện toàn các Tổ 

hòa giải cơ sở sau sáp nhập Tổ dân phố; 

Căn cứ Biên bản về kết quả bầu hoà giải viên, Tổ trưởng Tổ hòa giải và 

Danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên, Tổ trưởng Tổ hòa giải của các Tổ 

dân phố; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường. 

QuyÕt ®Þnh: 

Điều 1. Kiện toàn 15 Tổ hòa giải, công nhận 85 hòa giải viên và 15 Tổ 

trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn phường Bàn Thạch theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Các Tổ hòa giải, hòa giải viên, Tổ trưởng Tổ hòa giải thực hiện 

trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở và các 

văn bản hướng dẫn thi hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường, Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1261/QĐ-

UBND ngày 30/9/2025 của Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- UBMTTQVN phường; 

- CT và các PCT UBND phường; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị;  

- Như Điều 3; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 08/7/2026  

của Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch) 

 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Chức vụ Ghi chú 

1 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Kim Đới 

   

- Trịnh Văn Linh 1987 Tổ trưởng Bí thư Chi bộ 

- Phạm Thanh Hùng 1982 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Trịnh Thị Kim Dung 1985 Hòa giải viên Trưởng BCTMT 

- Trịnh Huy Hiệp 1977 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Trình Văn Trí 1986 Hòa giải viên Tổ Đội trưởng 

2 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Vĩnh Bình 

   

- Lê Đình Ân 1980 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Phan Đình Ngộ 1979 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Lê Thị Thu Hương 1980 Hòa giải viên Phó BCTMT 

- Trần Minh Trạng 1987 Hòa giải viên Tổ phó TDP 

Tổ BV ANTT 

- Nguyễn Hữu Thắng 1998 Hòa giải viên Tổ Đội trưởng 

- Lê Văn Quân 1975 Hòa giải viên  

3 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Tam Thăng 

   

- Nguyễn Huynh 1975 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Phan Văn Năm 1983 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

(Cử nhân Luật) 

- Bạch Thị Phúc 1985 Hòa giải viên  

- Trần Thị Kim Ngân 1985 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Phan Thanh Anh 1976 Hòa giải viên Tổ Đội trưởng 

- Trần Công Việt 1995 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Phạm Công Tuất 1983 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

4 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Thạch Tân 

   

- Hồ Thị Tiếp 1982 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Nguyễn Đình Minh 1966 Hòa giải viên Phó Bí thư chi bộ 

- Lê Đình Tài 1973 Hòa giải viên Tổ phó TDP 

- Trần Thanh Hùng 1960 Hòa giải viên CHT Cựu chiến binh 

- Lê Văn Thạnh 1993 Hòa giải viên CHT Nông dân 

- Nguyễn Văn Chung 1993 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Hồ Xuân Ấn 1962 Hòa giải viên  

5 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Mỹ Xuân 

   

- Phan Hòa Hạnh 1987 Tổ trưởng Tổ trưởng TDP 

Trưởng BCTMT 

- Bùi Viết Sơn 1965 Hòa giải viên Bí thư chi bộ 

- Phạm Quang Ty 1986 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Ung Thanh Tùng 1979 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 



- Châu Thị Thuận 1986 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Phan Hoàng Chương 1976 Hòa giải viên (Cử nhân Luật) 

- Phạm Thành Vinh 1964 Hòa giải viên  

6 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Trường Đồng 

   

- Trần Văn Tương 1955 Tổ trưởng Trưởng BCTMT  

- Bùi Đức 1967 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Trần Ngọc Bình 1954 Hòa giải viên Bí thư Chi bộ 

- Lương Thị Tường Vy 1988 Hòa giải viên (Tuyên truyền viên 

pháp luật) 

7 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Mỹ Thạch Bắc 

   

- Nguyễn Văn Kỉnh  1957 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Huỳnh Thị Anh  1967 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Lê Thị Thanh Tâm  1957 Hòa giải viên Tổ phó TDP 

CHT Phụ nữ 

- Nguyễn Đình Thái 1993 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

8 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Tân Thạnh 

   

- Vũ Thị Minh Hiền 1982 Tổ trưởng Trưởng BCTMT  

- Phạm Văn Tĩnh 1965 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Huỳnh Thị Bích Hồng 1969 Hòa giải viên Phó BT Chi bộ 

(Cử nhân Luật) 

- Nguyễn Thị Tám 1962 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Nguyễn Thị Mỹ Long 1992 Hòa giải viên Bí thư ĐTN 

- Nguyễn Quốc Linh 1976 Hòa giải viên Tổ phó TDP 

Tổ BV ANTT 

- Phạm Thanh Cảnh 1984 Hòa giải viên (Thạc sỹ Luật học) 

9 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Mỹ Thạch 

   

- Phạm Thị Thùy Uyên 1981 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Trần Trường 1962 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Đoàn Văn An 1972 Hòa giải viên Bí thư Chi bộ 

- Nguyễn Tuấn Anh 1990 Hòa giải viên Tổ phó TDP 

- Zơrâm Thị Tý 1989 Hòa giải viên Phó BCTMT 

(Cử nhân Luật) 

- Nguyễn Thanh Minh 1979 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Trần Thị Minh Hải 1984 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

10 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Đoan Trai 

   

- Nguyễn Quang Đây 1967 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Trần Văn Quang 1965 Hòa giải viên Bí thư Chi bộ 

- Phạm Thị Thức 1967 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Huỳnh Đức Cảnh 1974 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Huỳnh Minh Sơn 1964 Hòa giải viên  

11 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Phương Hòa 

   

- Bùi Thành Vinh 1972 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 



- Nguyễn Ngọc Linh 1973 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Trần Đăng Thanh 1968 Hòa giải viên Phó BCTMT 

- Bùi Văn Hởi 1963 Hòa giải viên Phó CHT CCB 

- Lương Thị Sự 1970 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Lê Văn Sơn 1977 Hòa giải viên Tuyên truyền viên pháp 

luật 

12 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Phương Hòa Nam 

   

- Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Tổ trưởng Trưởng BCTMT  

- Phan Công Thúy  Hòa giải viên Bí thư Chi bộ 

- Võ Bá Mực 1968 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Huỳnh Thị Thu Loan 1967 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Vũ Thị Thu Ba 1990 Hòa giải viên (Cử nhân Luật) 

13 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Hòa Thuận 

   

- Mai Phước Tuấn Tú 1983 Tổ trưởng Trưởng BCTMT  

(Cử nhân Luật) 

- Đoàn Văn Liễn 1971 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Nguyễn Thị Minh Tân 1960 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Phạm Phú Quốc 1986 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

- Trần Thị Nở 1983 Hòa giải viên (Cử nhân Luật) 

14 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Đông Yên  

   

- Huỳnh Thị Mỹ Yến 1967 Tổ trưởng Trưởng BCTMT  

- Tăng Thị Thọ 1970 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Nguyễn Thanh Quang 1972 Hòa giải viên CHT Nông dân 

- Nguyễn Thị Hoài Vân 1971 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Huỳnh Kim Thu 1965 Hòa giải viên Tổ BV ANTT 

15 Tổ hòa giải Tổ dân phố 

Trà Cai 

   

- Trần Thị Bích Hạnh 1975 Tổ trưởng Trưởng BCTMT 

- Nguyễn Hữu Chung 1977 Hòa giải viên Tổ trưởng TDP 

- Hồ Thị Kim Anh 1992 Hòa giải viên Phó TBCTMT 

- Phạm Thị Lệ Thu 1991 Hòa giải viên CHT Phụ nữ 

- Trần Thị Thu Hòa 1976 Hòa giải viên CHT Nông dân 
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